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GỐM BÌNH DƢƠNG - MỘT SẮC THÁI VĂN HÓA  

CỦA VÙNG GỐM NAM BỘ 

                                                           NGUYỄN VĂN THỦY
1
 

 

       Gốm Bình Dương là một sắc thái văn hoá của vùng Nam bộ phải được 

tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác nhau như quá trình tạo tác kiểu dáng, màu 

men, hoạ tiết trang trí,... Sắc thái văn hoá của gốm Bình Dương phải là sự 

tích hợp bởi các yếu tố trên trong nhận thức so sánh với các vùng gốm khác 

trên cùng một bình tuyến. 

  1. Kiểu dáng sản phẩm: 

         Sản phẩm và tạo dáng sản phẩm là yêu cầu đầu tiên của thị trường tiêu 

thụ và cũng chính nó quyết định sự ra đời và phát triển của một làng nghề. 

Như vậy, nhu cầu tại chỗ, nhu cầu địa phương, nhu cầu ở các thị trường gần 

xa sẽ quyết định những sản phẩm cần được sản xuất. Nhưng có lẽ những yêu 

cầu trước hết mang tính bản địa và những sản phẩm đó sẽ là những sản 

phẩm tiêu biểu thể hiện cuộc sống của vùng đất Nam bộ.  

         Nam bộ là vùng đất có chằng chịt sông rạch nhiều nước ngọt nhưng 

thiếu  nước sạch. Nguồn nước sạch phụ thuộc vào nước mưa thiên nhiên 

được con người cất trữ từ mùa mưa và sử dụng trong mùa khô. Nam bộ còn 

là vùng của có rất nhiều cá tôm ở các vùng sông nước và nguồn thực phẩm 

này cũng rất dồi dào vào mùa mưa được cộng đồng cu dân chế biến và cất 

trữ.  Bắt đầu từ nhu cầu cất trữ rất lớn của cộng đồng cư dân vùng Nam bộ.  

Gốm Bình Dương cần phải đáp ứng những nhu cầu đó và như vậy các loại 

loại hình đồ đựng có dung tích lớn được ra đời – những sản phẩm này đã bắt 
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đầu như những sản phẩm độc đáo của riêng mình thể hiện nhu cần cư dân 

địa phương và phản ánh một sắc thái văn hoá địa phương.  

  1.1.   Sản phẩm từ trƣớc năm 1960: 

-  Loại hình cất trữ có kích thƣớc lớn: 

  +  Lu: tiếng địa phương gọi là "mái" người miền Tây gọi là "kiệu" gồm có 

năm loại theo thứ tự tuỳ thuộc vào dung tích trong đó lu nhất là loại lớn 

nhất, đựng được khoảng 200 lít nước, còn các loại lu kế tiếp càng theo thứ tự 

càng về sau càng nhỏ. Lu đựng nước được người nông dân Nam bộ sử dụng 

phổ biến trong gia đình, có hình dáng cao, thon, không dày với màu vàng da 

bò, da lươn, hoa văn trang trí trên lu thường là hình rồng, phụng đấp nổi, 

khắc nổi trên xương gốm dưới men – một loại hình điển hình của gốm Nam 

bộ. 

  + Khạp: Khạp là loại sản phẩm nhỏ hơn lu, không có hoa văn, chỉ được 

phủ một lớp men màu da bò hoặc da lươn, khạp có ba cở nhỏ dần,  dung tích 

nhỏ hơn lu hình dạng cũng tương đối khác với lu. Nếu lu có phần miệng và 

đế nhỏ hơn phần bụng thì khạp có hình dạng gần như thon dài, đường kính 

miệng, đế và bụng có độ chênh không lớn. Khạp cũng có chức năng cất trữ 

lương thực và thực phẩm. 

+ Hũ:là loại có kích thước nhỏ hơn lu, miệng thắt, phủ men nâu, men da 

lươn. Hũ được tạo tác rất đa dạng về kiểu dáng, kích thước, độ dày mỏng 

khác nhau. Có loại vai lớn, thành miệng đứng, gờ miệng bằng, có ba tai hình 

bướm nhỏ gắn trên vai và cũng có loại hũ không gắn tai. Ngoài ra, còn có 

loại hũ nở ra giữa thân, nhìn mặt cắt dọc gần giống hình thoi, loại này phủ 

men màu. Hũ thường dùng đựng rượu, nước mắm, mật… 

- Loại hình dùng trong sinh hoạt:  
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+Bình xách nƣớc: Nông dân Nam bộ thích uống nước lạnh nên mỗi gia 

đình đều có bình đựng nước tráng men lưu ly xanh lục, tráng men trắng vẽ 

màu lam phong cảnh, hoa điểu.  

+Cái chén ăn cơm: Chén ăn cơm vẽ hình con gà trên nền men trắng thường 

gọi là chén con gà là sản phẩm nổi tiếng từ năm 1930 và cũng là một sản 

phẩm đặc trưng của gốm Bình Dương. 

+ Chóe: là loại hũ đựng rượu, bụng to, thân thon cung cấp cho các dân tộc 

Tây Nguyên, nhất là loại chóe có nấp hình bán cầu úp, miệng chóe hơi loe 

ra, đỉnh nấp có hình bảo châu tròn, giống như kim khôi của các tướng sĩ, nên 

gọi là “ tướng quân quán”. Hay chóe rượu cần trang trí hoa văn khắc vạch 

rất nhuần nhuyễn lên hình men nâu. 

+Đĩa con cá: dĩa trắng men trong, dùng mực hồi xanh đen vẽ một con cá 

bụng to, có hai cọng râu, nằm giữa mấy cọng rong. Chung quanh miệng dĩa 

có một vòng hồi văn sóng nước, là sản phẩm đẹp được mọi người ưa 

chuộng. 

+Ấm chè: người dân Nam bộ thích uống chè tươi, thường được tráng men 

trong vẽ hình hoa, lá. 

+Lƣ hƣơng: thường tráng men trắng, men ngà, trang trí hoa cúc, chữ thiện. 

+Bình củ tỏi: bình có dạng hình củ tỏi với cổ hình ống thu nhỏ, vươn cao 

lên rất thanh nhã thuận lợi cho việc gót nước hay rượu. Đây cũng là loại sản 

phẩm đặc biệt riêng có của gốm Bình Dương. 

 Trên đây là những sản phẩm gốm tiêu biểu, riêng có của gốm Bình 

Dương, mỗi loại sản phẩm sẽ góp phần làm đậm nét sắc thái gốm Bình 

Dương trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển.  Những sản phẩm giai 

đoạn này bắt nguồn từ yêu cầu của cuộc sống, mang theo hơi thở của cuộc 

sống và luôn mang đậm chất dân gian, giá trị văn hóa tinh thần, có bản sắc 
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riêng, thể hiện nét đặc sắc tiêu biểu và độc đáo, mang những sắc thái văn 

hoá địa phương Nam bộ. 

Sản phẩm gốm Bình Dương trong giai đoạn này có nét đầy đặn, khỏe 

khoắn, trang trí bằng phương pháp in nổi hoặc khắc chìm với những  đường 

nét phóng khoáng, sắc thái bình dị, không hoa mỹ, nhưng vẫn không kém 

phần duyên dáng, tráng các loại men với game màu sẫm mà tiêu biểu là màu 

vàng da lươn, da bò và màu mận chín đậm. Gốm Bình Dương dần dần trở 

nên quen thuộc trong tâm thức của người dân Nam Bộ từ những thập niên 

đầu thế kỷ XX . 

1.2.Sản phẩm tiêu biểu từ năm 1960 - 1975:  

   Sau giaiđđoạn hình thành và phát triển, gốm Bình Dương đã có những 

bước tiến nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều và càng cao của xã 

hội, của thị trường trong và ngoài nước. Giai đoạn ra đời và phát triển của 

nhiều loại hình sản phẩm  như nhóm sản phẩm gốm sứ dân dụng,  nhóm sản 

phẩm mỹ nghệ xuất khẩu, nhóm sản phẩm gốm sứ phục vụ công nghiệp và 

nhóm sản phẩm gốm sứ phục vụ xây dựng - vệ sinh. 

Sản phẩm gốm Bình Dương giai đoạn này đa dạng hơn bởi áp dụng 

các kỹ thuật tạo hình: bàn xoay, in khuôn, in khuôn ca - lip, đổ rót trong tạo 

hình sản phẩm và kỹ thuật trang trí gồm chạm, đắp nổi, cắt dán, chạm lộng 

và tô vẽ men màu.  

Men và kỹ thuật tráng men cũng có những bước tiến nhãy vọt như 

việc nghiên cứu sáng chế ra nhiều loại men tốt như men giả cổ, men thạch 

dụng với các màu xanh rêu, xanh, xanh chói bạc, đen bạc, nâu...cùng với 

cách tạo dáng, chấm men, vẽ hoa văn trang trí... tạo cho các sản phẩm gốm 

trở thành tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng được khách hàng trong và ngoài nước 

ưa chuộng. Đặc biệt hơn vào năm đầu tiên của thập niên 70, Lý Ngọc Minh 

đã nghiên cứu và chế tạo thành công men chảy góp phần làm phong phú 
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thêm các loại men gốm, cách dùng men màu chảy để trang trí hoa văn là 

bước nhảy vọt về kỹ thuật và nghệ thuật ở giai đoạn này, nó khắc phục được 

việc sử dụng lâu ngày sản phẩm bị bong, bay màu như ở giai đoạn trước. 

 + Loại hình gốm tiêu biểu dùng trong trang trí: 

+Bình hoa: dùng để cắm hoa hoặc bình lớn dùng để trang trí, đây là mặt 

hàng truyền thống, vẽ theo các đề tài “ mai, lan, cúc, trúc”; cảnh sông, núi, 

rồng,  phượng...vẽ cảnh đồng ruộng, sông nước thanh bình...men tinh thể tạo 

nên đám mây trên nền trời xanh hay như đám lục bình trôi theo dòng nước...  

+ Đôn voi: là mặt hàng truyền thống được nhiều lò sản xuất, chất lượng bền 

đẹp; có nhiều loại kích cở khác nhau, có thể để hiên nhà, sân vườn.  Kiểu 

dáng hoa văn họa tiết trang trí trên thân voi được vẽ kỹ lưỡng, đăng đối màu 

sắc hài hòa; thường sử dụng các loại men tổng hợp, phần lớn sử dụng men 

Ngọc Thạch, men màu pha chế và sắp xếp rất hài hòa, hình ảnh rất sinh 

động: rùa lặn đáy nước, rồng tranh ngọc lượn múa, chuồn chuồn, chim chóc 

giỡn trên mặt hồ sen... có loại đôn voi dùng màu gốc xanh, đỏ, tím, vàng... 

tạo nên màu gốm rực rỡ mang vẻ bình dị và chắc chắn.  

        Đôn voi được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau, chủ yếu để 

trang trí hoặc dùng làm ghế ngồi và còn có cả bộ bàn ghế đôn voi với mặt 

bàn trang trí nhiều vòng tròn hoa văn đồng tâm, hoa lá, men trơn láng đồng 

chất từ mặt bàn đến đế chân voi mưa nắng không làm phai màu. Đôn voi, bộ 

bàn ghế đôn voi là những mặt hàng mà khách trong và ngoài nước rất ưa 

chuộng dù đã qua gần một thế kỷ nhưng những nước men, những mảng sơn 

trên các sản phẩm này còn giữ nguyên màu sắc và sự sinh động. Bộ bàn đôn 

voi cũng là sản phẩm tiêu biểu của gốm Bình Dương. 

+ Chậu kiểng ( chậu cảnh): Là loại để trồng các loại cây cảnh, có nhiều 

kích cở, hình dáng khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau, nổi tiếng là xanh 

cô-ban, nhiều màu, hoa văn chủ yếu là khắc chìm và vẽ dưới men. Sản phẩm 
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này cũng là một nét riêng độc đáo của gốm Bình Dương và luôn được thị 

trường trong và ngoài nước ưa chuộng. 

 +Tƣợng: để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của dân tộc như các tượng: Phật 

Thích Ca, Quan âm Bồ tát, các vị La hán, ông Địa, Thần tài, các loại tượng 

Thánh, Chúa, Đức Mẹ đồng trinh, các tượng Nữ thần, tượng Phước, Lộc, 

Thọ...để  thờ trong chùa, nhà thờ hay trong gia đình, mặt ngoài thường đắp 

nổi hình hoa lá, bát bửu, chữ thọ, chữ phước và phủ men ngũ sắc hoặc một 

màu xanh lục.  Ngoài tượng thần, tượng Phật, còn có tượng người như hình 

tượng người phụ nữ thôn quê với vẻ đẹp đôn hậu như cô gái đọc sách, đánh 

đàn, phụ nữ ba miền toát lên vẻ đẹp của con người Việt Nam. 

      Tượng động vật với các loại con vật gần gũi trong đời sống con người 

như: chú mèo mướp đang rình chuột, chú chó đốm nằm mơ màng hoặc ngồi 

canh cửa, con nai vàng ngơ ngác, gà, vịt, ngỗng, ngựa, chim, cò… nhằm 

mục đích trang trí ngoại thất hay các con vật sống dưới nước như: cá, ếch, 

tôm, cua… để trang trí cho các bể cảnh, non bộ.  

+ Gốm xây dựng: thường gặp nhất là khuôn bông thông gió hình hoa 

chanh, trụ lan can hình cái bình hoa, tráng men màu xanh lục trang trí trong 

các nhà cổ, đình, chùa ở Bình Dương và các vùng khác ở Nam bộ.  

1.3. Sản phẩm tiêu biểu từ năm 1975 đến nay:  

- Loại hình sản phẩm tiêu biểu: 

Sau năm 1975 dù có những lúc thăng trầm nhưng từ sao thập niên 90 

của thế kỳ XX, gốm Bình Dương thực sự có những bước nhảy vọt trong 

công nghệ sản xuất và có thể nói đây là vùng sản xuất gốm đi đầu trong cả 

nước trong quá trình cải tiến công nghệ.  

Đây là giai đoạn mà gốm Bình Dương gần như phân định thành hai 

dòng sản phẩm tương ứng với hai thời kỳ nối tiếp nhau: 
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     -  Dòng sản phẩm gốm phổ thông đã thành công trong các giai đoạn trước 

năm 1975 đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước (1975 -

1990).  

     - Dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế mẫu bằng công nghệ vi tính, các 

loại men mới được các nghệ nhân sáng chế thành công như men tinh thể, 

men ngà, men màu đỏ, men xanh lam Huế, men xanh thiên thanh và men 

ngọc (1990 - 2014). 

Gốm sứ Bình Dương ngày nay đã đạt đến trình độ mỹ thuật cao, áp 

dụng kỹ thuật hiện đại, sản xuất nhiều loại gốm sử dụng trong kỹ thuật công 

nghiệp như đồ gốm cách điện, gốm chịu nhiệt, cấu kiện; gốm mỹ thuật như 

tượng gốm, phù điêu gốm, tranh ghép gốm; gốm gia dụng, gốm kiến trúc, 

gốm trang trí kiến trúc như ngói,  con lơn, con tiện gốm,…  

Thành tưu quan trọng nhất trong giai đoạn này là việc chế tạo thành 

công một số sản phẩm mỹ nghệ thể hiện trình độ của các nghệ nhân, truyền 

thống làng nghề, nét riêng có của nghề gốm Bình Dương trong đó tiêu biểu 

là các sản phẩm như bộ Sơn Hà - Cẩm Tú, Cúp APEC, đây là sản phẩm gốm 

sứ độc đáo, trang trí màu sắc, hoa văn, kiểu dáng của văn hóa Việt Nam và 

sử dụng kỹ thuật nung nguyên khối, được dùng để tặng cho các vị nguyên 

thủ quốc gia trong hội nghị APEC ở Việt Nam. 

Chiếc cúp “ Hồn Việt”, trang trí khắc họa những danh lam thắng cảnh 

của Việt Nam như: Chùa Một Cột, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, vịnh Hạ 

Long, cây cau, cây dừa, xe ngựa, cảnh gặt lúa, chèo thuyền,chùm hoa sứ trên 

nền màu xanh lam Huế, chén “ Văn Lang” được sử dụng vẽ màu trên sứ, 

thời gian thực hiện từ việc thiết kế, tuyển chọn, tạo hình, tô vẽ cảnh trí: họp 

chợ, cày cuốc, hớt tóc... Sản phẩm “ Quốc bình Thăng Long” đã ứng dụng 

hoa văn chim hạc trên trống đồng Ngọc Lũ vào sản phẩm. Văn hóa Việt 

được trang trí trên từng sản phẩm: hình ảnh lũy tre làng, xóm làng Bắc bộ, 
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cánh cò quê hương, cậu bé chăn trâu thổi sáo, cô gái tát nước, thầy đồ dạy 

học...   

  Bộ sản phẩm thể hiện đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam, bộ tượng 

thiếu nữ ba miền Bắc – Trung - Nam, các bộ sản phẩm thể hiện tình mẫu tử, 

tình bạn, tình cha con, ông cháu, tình thầy trò...nhiều loại đẹp, nổi tiếng, 

mang ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.  

          Những sản phẩm nghệ thuật cao cấp kể trên được các nghệ nhân sáng 

chế trong giai đoạn này là một nỗ lực rất lớn thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo và 

cả sự kiên trì thực hiện mà để có được sản phẩm ra đời, thời gian được tính 

bằng đơn vị năm chứ không phải tính tháng, tính ngày. Trong từng giai đoạn 

phát triển gốm Bình Dương đã dần hình thành những nét riêng của mình, 

thông qua từ những sản phẩm đơn giản là chiếc lu, chiếc khạp đến những bộ 

ấm chén đặc biệt như hai bộ Sơn Hà – Cẩm Tú. Sự phát triển của gốm sứ 

nghệ thuật cao cấp không chỉ là niềm tự hào của riêng gốm sứ Bình Dương, 

mà còn tự hào chung của gốm sứ Việt Nam, sự khẳng định thương hiệu gốm 

sứ Việt Nam trên thương trường thế giới. 

2. Men và màu sắc: 

 Gốm Bình Dương trong các giai đoạn trước đã thể hiện màu sắc rất 

phong phú, thường sử dụng men màu từ chất liệu trong thiên nhiên, dùng 

men nhẹ lửa, nhiều màu, tươi sáng, hồn nhiên thiên như màu xanh lam, xanh 

lá cây, xanh đậm...đem lại vẻ đẹp sang trọng lung linh,  màu da lươn, màu 

nâu da bò, màu nâu màu mận chín mang vẻ đẹp dung dị và chắc chắn.   

Sang giai đoạn này ngoài những màu men truyền thống cũng là đặc 

trưng riêng có của gốm Bình Dương nhất là những game màu tối được sử 

dụng đá ong Biên Hoà làm chất liệu phối màu men. Đây cũng là giai đoạn 
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bùng nỗ những thành tựu quan trọng trong ngành gốm sứ của địa phương 

này với nghệ nhân Lý ngọc Minh trong việc sáng tạo các loại men màu như 

màu đỏ cung đình trên bộ Sơn Hà, màu xanh vua trên bộ Cẩm Tú,...  

3. Về hoa văn và đề tài trang trí:  

   Hoa văn và chủ đề trang trí của gốm Bình Dương từ khi hình thành 

đến nay gắn với các chủ đề sau: 

   + Thiên nhiên: Trang trí những hình ảnh nông thôn phong phú như: cảnh 

mây trời, sông nước, làng quê, cuộc sống yên bình bên lũy tre làng. 

   + Sinh hoạt của cư dân sau luỹ tre làng: cậu bé chăn trân thổi sáo,  ông 

thầy đồ dạy học, đi câu, thả lưới, chèo thuyền, ông già, trẻ con, người đánh 

cá, mẹ bồng con, cây da chú cuội, cưỡi ngựa, bắn cung... 

    + Động vật: những động vật mang ý nghĩa tốt lành và  gần gũi với cuộc 

sống được cách điệu đưa vào trang trí như cá, gà, tôm, dơi, hươu, nai, cá 

vàng, cá ché, chim, trong đó gà và cá là hai con vật trang trí nhiều nhất trên 

sản phẩm gốm Bình Dương. 

     + Thảo mộc: các loại thảo mộc mang đậm yếu tố “tả thực” như: hoa mẫu 

đơn, hoa lá, hoa điểu, hoa điệp, liên áp , cụm hoa lá , cây chuối, cây tre, lan, 

lựu, bụi chuối , bó hoa , khóm cỏ , bờ giậu ... mang hơi thở của thiên nhiên 

Nam bộ mà tiêu biểu nhất là loại sản phẩm gốm hoa văn con gà - cây chuối 

nổi tiếng.  

    + Truyền thuyết lịch sử dân tộc: Âu cơ, Lạc Long Quân, Hai Bà Trưng, 

Lục Vân Tiên, Tình mẫu tử, Phật Bà Quan Thế Âm… 

     + Đồ án hình học ảnh hưởng của trang trí phương Tây hoặc dạng chữ 

Hán mà các chi tiết được thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn thận.  

       Sang thời kỳ phát triển đỉnh cao chủ đề trang trí trên đồ gốm không chỉ 

bắt nguồn từ cảm nhận thiên nhiên, môi trường và con người mang dấu ấn, 

hơi thở  của đât nước -  con người  Nam bộ mà gốm  Bình Dương đã tiếp 
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cận với một không gian văn hoá Việt rộng hơn như hình tượng rồng Lý, 

chùa Một Cột, Hồ Gươm, Quốc Tử Giám, chùa Thiên Mụ được trang trí trên 

những sản phẩm gốm sứ độc đáo, chuyển tải các giá trị văn hoá đến nhiều 

nơi trong và ngoài nước. 

  

 Gốm Bình Dương thực sự hình thành một đặc trưng riêng của mình 

trên vùng đất Nam bộ trong khoảng thời gian gần hai thế kỷ. Có thể không 

thể so sánh gốm Bình Dương với các làng nghề gốm khác  trên cả nước 

nhưng với những gì mà gốm Bình Dương đã gầy dựng trong quá khứ và 

những gì mà nó đang khẳng định bằng những sản phẩm mang hàm lượng giá 

trị cao đã trở thành những thương hiệu được ưa chuộng trên thị trường nội 

địa và quốc tế cho thấy – gốm Bình Dương thật sự là một sắc thái văn hoá 

đặc biệt của vùng gốm Nam bộ.  
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